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    Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024          


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
- Căn cứ Quyết định số 7273/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng bách nghệ Tây Hà (nay là trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội);
- Căn cứ thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 và Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
- Căn cứ các thông tư số 40, 41, 44, 45, 46, 48, 55, 56//2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 và thông tư số 25/2020 TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành nghề;
- Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp ban hành theo quyết định số 275/QĐ-CTHN-ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội;
-  Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
- Căn cứ kế hoạch số 123/KH-CTHN-ĐT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng về việc xây dựng, rà soát, chỉnh lý, chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2024;
- Căn cứ kết quả biên bản họp thẩm định của Hội đồng Thẩm định chuẩn đầu ra các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm 2024 (Có chuẩn đầu ra các ngành nghề kèm theo).
Điều 2: Căn cứ chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo quy định tại Điều 1 của Quyết định này Nhà trường làm căn cứ tổ chức, xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo của Nhà trường.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các Phòng, Khoa, Viện, Tổ bộ môn, các giáo viên và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	     Nơi nhận:
           - Các Phó hiệu trưởng;
           - Như điều 3;
           - Lưu: VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG
 



TS. Đoàn Thị Thu Hương




DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 171/ QĐ-CTHN-ĐT ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ và Thương mại Hà Nội)
	TT
	Tên ngành/nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	1
	Tiếng Hàn Quốc
	Cao đẳng
	 

	2
	Kế toán
	Cao đẳng
	 

	3
	Quản trị kinh doanh
	Cao đẳng
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	Cao đẳng
	 

	5
	Công nghệ thông tin
(Ứng dụng phần mềm)
	Trung cấp
	 

	6
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	 

	7
	Thiết kế đồ họa
	Trung cấp
	 

	8
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	 

	9
	Công nghệ ô tô
	Trung cấp
	 

	10
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	 

	11
	Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
	Cao đẳng
	 

	12
	Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
	Trung cấp
	 

	13
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	 

	14
	Y sỹ đa khoa
	Cao đẳng
	 

	15
	Hướng dẫn du lịch
	Cao đẳng
	 

	16
	Quản trị khách sạn
	Cao đẳng
	 

	17
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Cao đẳng
	 

	18
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Trung cấp
	 

	19
	Tiếng Trung Quốc
	Cao đẳng
	 

	20
	Marketing
	Cao đẳng
	 

	21
	Logistics
	Cao đẳng
	 

	22
	Tự động hóa công nghiệp
	Cao đẳng
	 

	23
	Kỹ thuật phục hình răng
	Cao đẳng
	 



